[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]
UNIT 1: SPECIAL OCCASION



[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp



1. VOCABULARY 
1.1 Vocabulary 1
· holiday: a long visit to a place away from where you live, for pleasure: kỳ nghỉ
 a skiing holiday
Eg: Are you going on holiday this year?
· birthday: the day of the year on which someone was born:
Eg: Her birthday is on March the eighteenth.  Happy Birthday!
· wedding: an official ceremony at which a man and woman get married:
	Eg: We’re going to a wedding on Saturday.
· New Year’s Day: 1 January
·  celebrate /ˈseləbreɪt/ (v): to have a party or a meal because it is a special day or something good has happened → celebration
	Eg: We went out to celebrate Richard’s birthday.
· parade /pəreɪd/ (n): an event where lines of people walk through
a public place to celebrate   a special day: a victory parade

1.2 [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Vocabulary 2
· New Year’s Eve: 31 December, the last day of the year:
Eg: Are you having a New Year’s Eve party?
· calendar: something that shows all the days, weeks, and months of the year



2. GRAMMAR: DIRECT AND INDIRECT OBJECT
	[bookmark: _Hlk18516460]Personal Pronoun
	Object Pronoun

	I
	Me

	You
	You

	He
	Him

	She
	Her

	It
	It

	You
	You

	We
	Us

	They
	Them


Eg1: I gave  Mary                   a gift.          I gave it to her.
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]                             
                               Indirect Object   Direct Object  
 
		   Eg 2: We always send them                   a card. We send it to them 
                                                            
                         Indirect Object   Direct Object   
	   Eg3 : I sent Anna some flowers. I sent flowers to Anna.
    Flowers are the Direct Object. It refers to what I sent.
    Anna is the Indirect Object.  It refers to who I sent it to.



3. READING
·  CANADA DAY
·  originally (adv): at the beginning: xét về nguồn gốc
	Eg: The book was originally published in Paris.
       I originally planned to stay for a week, but ended up staying for a month.
·  Dominion /dəˈminjən/ (n): a self-governing country of the British Commonwealth: 
lãnh thổ tự trị trong khối Liên Hiệp Anh →  the Dominion of Canada.
·  firework (n): a small exploding device giving off a colourful display of lights: pháo hoa 
			Eg: Rockets are my favourite fireworks
	(also adjective) a firework display: (n) an) act of showing or making clear: sự trưng bày


· SETSUBUN 
	- Spring Festival could refer to any festival related to the Spring season.It can also refer to:
· Chinese New Year, as it is referred to in China
· Thai Pongal,a Spring festival and the new year of Tamil People in Tamil Nadu, India
· Nowruz, an Iranian festival that occurs on the first day of spring
· Holi, a spring festival in India
· Spring Carnival
· Spring Day
	- throw /θrəu/ (V) (threw thrown) : ném: to send through the air with force; to hurl or fling
			Eg: He threw the ball to her / threw her the ball.
- mask/maːsk/ (n): something, eg a covering resembling a face, used for hiding or protecting    the whole or part of the face: mặt nạ
	    Eg: The thief wore a black mask
·  Demon/ˈdiːmən/ (n): an evil spirit; a devil: ma quỷ →  demons from Hell.


· DIA DE LOS MUERTOS
·  scare /skeə/: to startle or frighten: làm kinh hãi, làm sợ
	       		Eg: You’ll scare the baby if you shout
	              His warning scared her into obeying him.
·  honour(v): to show great respect to (a person, etc): thể hiện sự kính trọng, kính trọng
	       		Eg: We should honour the Queen.
		- dead /ded/ (a): without life; not living: chết → a dead body 
      			Eg: Throw out those dead  flowers.
	- skull /skal/ (n): the bony case that encloses the brain: sọ, đầu lâu
			Eg: He’s fractured  his skull.
·  marigold /ˈmæriɡəʊld/: a plant with bright yellow or orange flowers
·  beverage/ˈbevəridʒ/ (n): a drink, especially tea, coffee, or other non-alcoholic drink: đồ uống
The cafe offers a large variety of hot beverages including teas, coffees, and hot chocolates.


UNIT 2: VACATION


Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp


1. VOCABULARY 
1.1 [bookmark: OLE_LINK37]Vocabulary 1
1. 

·  go sightseeing: the activity of visiting interesting places, especially by people on holiday: 
đi du ngoạn
			Eg: We did some sightseeing in Paris.
		    There was no time to go sightseeing in Seattle.
- take picture: to make a note, record etc: ghi chép, chụp ảnh
		Eg: He took a photograph of the castle
·  relax /rəˈlӕks/ (v): to make or become less tight or tense or less worried etc; to rest completely: thư giãn
		Eg: The doctor gave him a drug to make him relax
       Relax your shoulders
·  spend: to use time doing something or being somewhere:
		Eg: I think we need to spend more time together.
               I spent a lot of time cleaning that room.
1.2 Vocabulary 3
·  trip: a journey in which you go somewhere, usually for a short time, and come back again:
		Eg: The trip from York to Newcastle takes about an hour by train.
	We're going on a trip to Norway this summer.
1.3 Vocabulary 4
·  conference /ˈkonfərəns/ (n): a meeting for discussion: hội thảo
		Eg:The conference of heart specialists was held in New York.
·  grow /ɡrəu/ (v): (of plants) to develop: phát triển
		Eg: Carrots grow well in this soil.
·  souvenir /suːvəˈniə, (American) ˈsuːvəniər/: something (bought, kept or given) which reminds one of a place, person or occasion: đồ lưu niệm
	Eg: I bought the statue as a souvenir of our holiday in Greece.


2. GRAMMAR: BE GOING TO 
a. Form 
      S + Be going to + V(bare-infinitive) + O

[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]S + Be + Not + going to  + V(bare-infinitive) + O

   Be + S + going to  + V (bare-infinitive) + O ?


	b. Usage: to talk about something we have decided to do (an intension). David intends to climb up the ladder.
	Eg: He is going to watch the next programme.
		I’m sorry, but I’m not going to walk half a mile in the rain.
	c. Signal words: next, tomorrow


3. READING
· KYOTO
· cherry /ˈtʃeri/ (n) a type of small usually red fruit with a stone: quả anh đào → plural cherries
· blossom /ˈblosəm/ (n): flowers, especially of a fruit tree: hoa  apple blossom.
· season /ˈsiːzn/ (n):one of the main divisions of the year according to the regular variation of the weather, length of day etc:mùa
Eg: The four seasons are spring, summer, autumn and winter
· bloom /bluːm/ (v): to flower or flourish: nở hoa
Eg: Daffodils bloom in the spring.
      These blooms are withering now.
· reservation (n): the act of reserving: sự đặt trước → the reservation of a room
· fill up (phrasal verb): to make or become completely full: trở nên hoặc làm cho đầy tràn
	Eg: I need to fill the car up with petrol.
 →  (of food) to make your stomach feel full: chất đầy
	Eg: This pasta dish will fill you up.


· SAN FRANCISCO
· crowd: to gather in a large group: tụ tập đông đúc
→ (v): to fill too full by coming together in: chen chúc
	Eg: They crowded round the injured motorcyclist.
                  Sightseers crowded the building.
· moderate /ˈmodəreit/ (v): to make or become less extreme: dịu bớt	
	Eg: He was forced to moderate his demands
                  Gradually the pain moderated.

· MACHU PICCHU, PERU
· ruinˈruːin/ (n): a broken, collapsed or decayed state: sự đổ nát
	Eg: The civil war led to the ruin of the city.
· ancient /ˈeinʃənt/ (a): very old, relating to time long ago, especially before the collapse of Rome: cổ, cổ đại ancient history
 	Eg: Why are you wearing that ancient sweater? It’s full of holes.
· locate /louˈkeit/: to set in a particular place or position: nằm ở
	Eg: The kitchen is located in the basement.
· pretty (adv): rather: khá
	Eg: That’s pretty good
 He’s pretty old now.
· visit/ˈvizit/: to go to see (a person or place): đến thăm
	Eg: We visited my parents at the weekend.



UNIT 3: ACTIVITIES



Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp


1. VOCABULARY 
4. Vocabulary 2
·  check /tʃek/ (v): to see if something (eg a machine) is in good condition or working properly: kiểm tra
	Eg: Have you checked the engine (over)?
·  die /dai/ (v): lose life; to stop living and become dead= pass awayto  chết; qua đời
	Eg: Those flowers are dying
       She died of old age.
·  text (v): to send a written message to someone using a mobile phone/cell phone
    đánh máy 
     text message: a written message that you send using a mobile phone/cell phone: tin nhắn
	Eg: Could you text me his address?
       She sent me a text message last night.
·  turn on: to turn (a tap, switch etc) so that something works: mở
	Eg: I turned on the tap.
·  battery /ˈbӕtəri/ (n): a series of two or more electric cells arranged to produce, or store, a current
pin; ắc quy   a torch/flashlight battery
	Eg: I need to change the batteries in this clock.

2. GRAMMAR 1 : Simple past tense
a. Form 
   (+)   S + V (ED/2nd column) + O

S + DIDN’T + V(bare-infinitive) + O

   (-)  DID + S + V (bare-infinitive) + O ?

   (?)
	

	b. Usage: talk about actions happened and finished in the past.
	Eg1: I saw the movie at the theatre. I didn’t see at home.
                                                                      
         S. Past (V2)                                     Bare-infinitive
Eg 2: Did you eat pizza for dinner ? 
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47] Yes, I did./ No, I didn’t.
c. Signal words: yesterday, last (week/ month/ year), 
                                ago, in + year/season

  d. Adding -ed
    		- V = “E” + “D” 
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]         	Eg: love  loved, save  saved
						V: vowel: nguyên âm (U  E   O  A   I)       1 vần

V = CVC  2.C
      

						C: consonant: phụ âm
									Eg:  stóp – stópped
        						      			 swáp – swapped 		
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]                       				
	 Verb 2 vần, dấu nhấn ở vần đầu, chỉ thêm ED
         			Eg: bénefit – benefited ( we stress the first e, not the i.)
	 Verb 2 vần, dấu nhấn ở vần thứ 2, gấp đôi phụ âm cuối:
         			Eg: prefér – preferred
Note: We double “L” at the end of the word ending : EL, AL
                         B.E: travelled
V=AL,EL 
                        A.E: signaled





· Verbs end in “y” after a consonant, change -y to -i , then add “ed.”
V = “y”  “i” + “ed”
                        


        			Eg: worry  worried
	 Add “ed” with verbs ending in “y” preceded by a vowel (a, e, i, o, u): 
        			Eg : play – played

1. READING
· study/ˈstadi/ (v):to give time and attention to gaining knowledge of a subject: học, nghiên cứu
	Eg: What subject is he studying?
       He is studying French.
· dozen /ˈdazn/ (n) a group of twelve: tá
 plurals dozens | dozen  two dozen handkerchiefs
· against /əˈɡenst/ (prep): in opposition to: chống lại
	Eg: They fought against the enemy
       Driving while drunk is against the law (= illegal).
· hurt /həːt/ (v): to be painful: bị đau
	Eg: My tooth hurts.
· problem /ˈprobləm/ (n): a difficulty; a matter about which it is difficult to decide what to do: vấn đề khó khăn
	Eg: Life is full of problems
· pass /paːs/ (v): (of an official group, government etc) to accept or approve : thông qua
	Eg: The government has passed a resolution.
· app /æp/ (n): (computing) a software program designed to do a particular job, especially one that can be downloaded to a mobile device: ứng dụng
	Eg: This new app aims to teach children about animals.
· transparent /trӕnsˈpӕrənt/ (a): able to be seen through
có thể nhìn xuyên qua          The box has a transparent lid



[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124]UNIT 4: HOBBIES AND INTERESTS
 

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp


1. VOCABULARY
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]	1.1 	VOCABULARY 1 
- karate /kəˈraːti/: a Japanese form of unarmed fighting, using blows and kicks: môn võ Karate  do karate: tập karate
· PLAY 
   - Các môn có đuôi _BALL: football, handball, baseball, basketball, voleyball, ... và 1 số môn   khác có chơi cùng bóng : tennis, table-tennis, rugby, golf,...

   - Dùng “PLAY” nói về việc chơi môn thể thao nào đó.
	Example: 	I’m playing football with my classmates.
     Tom can play tennis very well.

·  GO + _ING: nói về việc rời khỏi 1 nơi nào đó để làm 1 việc gì đó 
	Example: He goes fishing twice a week.
 skiing, skating, climbing, running, jogging, sailing, fishing, swimming, snowboarding ...) 
“GO” trước các môn này nghĩa là đi chơi môn gì đó lúc rảnh rỗi: go swimming

·  DO + các môn thể thao chơi độc lập nhằm rèn luyện sức khỏe đặc biệt là các môn võ, môn thể dục (Judo, yoga, gym, aerobics, stretches, martial arts, karate, kungfu ...)
Example: She's doing aerobics. 
                I do karate because I want to be strong. 
• Note
· Với môn bơi, 
         	Example:       I can swim         I go swimming	      
· Với môn quyền anh (boxing)        I can play boxing.
·  sew /səu/ (v) past tense sewed | past participle sewn: to make, stitch or attach with thread, using a needle: may, khâu
	Eg: She sewed the pieces together
       Have you sewn my button on yet?
· work out: to exercise in order to improve the strength or appearance of your body: 
	Eg: He works out in the gym two or three times a week.
· try /trai/ (v) past tense, past participle tried
· try + to + V: to attempt or make an effort (to do, get etc): cố gắng
		Eg: He tried to answer the questions
       	  Let’s try and climb that tree!
· try + V-ing: thử làm gì
Eg: He tried making a cake.
- like /laik/ (v): to be pleased with; to find pleasant or agreeable: thích
	Eg: I like the way you’ve decorated this room.
· "Like + Ving": sở thích mang tính lâu dài.
		Eg: I like playing football 

· Like + to + V: sở thích "bộc phát", "tạm thời", bằng với "would like to":
	Eg: I like to go to the cinema tonight 
	 Nói đến việc gì đó mà nên làm vì nó tốt hoặc có lợi.
       Eg: I want to get promotion, so I like to learn english. 
	 Nói về sự lựa chọn
	Eg: Between soccer and tennis, I like to see the former. 
· lunchtime (n): the time between 12.00 p.m. and 2.00 p.m., when people eat lunch: giờ ăn trưa
(also adjective) a lunchtime drink.

[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]3. GRAMMAR: 
· GRAMMAR  1: VERB + INFINITIVE và GERUND: LIKE, LOVE, ENJOY
· VERB + INFINITIVE: Some verbs can be followed immediately by a to-infinitive:

Decide, learn, prefer, continue, intend, plan, want, choose, hope, offer, try, begin, help, need, start, ask, hate, mean (= intend), remember, arrange, forget, manage, refuse, agree, fail, fail, love, promise, afford, demand, like, pretend
	Eg: I can’t afford to go on holiday.
       It began to rain.
We can put NOT before the to-infinitvie
	Eg: Some people just choose not to get married.
      At least I managed not to lose my temper.

· GERUND: LIKE, LOVE, ENJOY
 	Consider, feel like, keep (on), risk, can’t stand, fancy, involve, put off, (can’t) help, enjoy, imagine, practice, avoid, dislike, give up, miss, admit, deny, finish, mind
	Eg: I always enjoy cooking.
      We haven’t finished eating yet.
      She keeps changing her mind about the wedding.
 Note: New subject before -ing
can’t stand, dislike, imagine, involve, mind, miss, put off and risk can be used with a new subject before the -ing form. If the new subject is a pronoun, it is in the object form (me, him, her, us, them):
	Eg: We just couldn’t imagine Gerry singing in public.
       Do you mind me being here while you’re working?
I don’t want to risk him losing his job.
· Hate, like, love, prefer can be followed either by -ing or a to-infinitive. The difference in meaning is often small. 
· The -ing form emphasises the verb itself. 
· The to-infinitive puts the emphasis more on the preference for, or the results of, the action.
WE can sometimes put NOT before an -ING FORM
	Eg: Imagine NOT having anywhere to live.
[image: ]

3. READING 
· [bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]PARAGRAPH 1
· hobby /ˈhobi/: something a person enjoys doing (usually frequently) in his/her spare time and not for pay: sở thích → plural hobbies
	Eg: Stamp-collecting is a popular hobby.
· remote /rəˈmout/ (a): far away in time or place; far from any (other) village, town etc: xa
 a remote village in New South Wales
 a farmhouse remote from civilization.
· kit /kit/ (n): a collection of the materials etc required to make something: bộ đồ nghề
	Eg: He bought a model aeroplane kit.
· race /reis/ (n): a competition to find who or which is the fastest
cuộc đua  a horse race.
    (v): to (cause to) run in a race: tham gia cuộc đua, cuộc thi
Eg: I’m racing my horse on Saturday
      The horse is racing against five others.
· fun /fan/ (n): fun :enjoyment; a good time: sự vui đùa; trò vui
	Eg: They had a lot of fun at the party
· way /wei/ (n):  a method or manner: cách
Eg: What is the best way to make an omelette?
        I know a good way of doing it.
· share  /ʃeə/ (v): to have, use etc (something that another person has or uses); to allow someone to use (something one has or owns): có chung cái gì với ai
Eg: The students share a sitting-room
       The little boy hated sharing his toys.

 PARAGRAPH 2
· origami [ U ] /ɔːr.ɪˈɡɑː.mi/ (n): the art of making objects for decoration by folding sheets of paper into shapes. 	
Eg: Origami comes from Japan, where it is still widely practised 
· fold /fould/ (v): to double over (material, paper etc):gấp; xếp lại
	Eg: She folded the paper in half.
· cost (v): (past tense, past participle costed) to estimate the cost of (a future project)
ước tính, giá phải trả
Eg: The caterer costed the reception at three hundred dollars.
· square /skweə/ (n):a four-sided two-dimensional figure with all sides equal in length and all angles right angles: hình vuông
Eg: Draw a square
       Calculate the area of the square.
· special /ˈspeʃəl/ (a):out of the ordinary; unusual or exceptional: đặc biệt, riêng biệt
 a special occasion, a special friend.
· own /əun/ (v): to have as a possession: sở hữu  I own a car.
· make /meik/ (v): past tense, past participle made /meid/: to create, form or produce : làm; tạo ra
Eg: God made the Earth
      She makes all her own clothes
· different (a)(often with from) not the same: khác
Eg: These gloves are not a pair – they’re different
       My ideas are different from his.
· keep /kiːp/ (v):past tense, past participle kept /kept/: to go on (performing or repeating a certain action): tiếp tục
	Eg: He kept walking.
· creation (n): the act of creating: sự tạo ra
 the creation of the world.
· something created: tác phẩm
	Eg: The dress designer is showing his latest creations.
· climb /klaim/ (v):(of a person etc) to go up or towards the top of (a mountain, wall, ladder etc): leo trèo
Eg: He climbed to the top of the hill
       He climbed up the ladder
· gym /dʒim/ (n): short for gymnasium and gymnastics: phòng tập thể dục
	Eg: The children have gym on Thursdays
· close /kləus/ (adv): near in time, place etc: gần
	Eg: He stood close to his mother
· ground /ɡraund/ (n): the solid surface of the Earth: mặt đất
	Eg: She was lying on the ground
· rope /rəup/(a) thick cord, made by twisting together lengths of hemp, nylon etc: dây 
	Eg: He tied it with a (piece of) rope
· rock /rok/ (n): (a large lump or mass of) the solid parts of the surface of the Earth: đá
	Eg: The ship struck a rock and sank the rocks on the seashore



UNIT 5: FUTURE PLANS


Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp

1. VOCABULARY
1.1 VOCABULARY 1
- recycle /riːˈsaikl/ (v): to put (a used substance) through a particular process so that it is fit to use again: tái chế
 - product  /ˈprodəkt/ (n):something manufactured:sản phẩm
	Eg: The firm manufactures metal products.
· plastic /ˈplӕstik/ (n):(of) any of many chemically manufactured substances that can be moulded when still soft : chất dẻo  a plastic cup.
	Eg: This cup is made of plastic
· take public transportation: to travel by (bus etc): đi
Eg: I’m taking the next train to London
       I took a taxi.
 take class online: to conduct, lead or run; to be in charge or control of: học, ứng xử
	Eg: Will you take the class/lecture/meeting this evening?
· electronic /eləkˈtronik/: worked or produced by devices built or made according to the principles of electronics: thuộc điện tử
 an electronic calculator, an electronic engineer.
1.2 VOCABULARY 2
- can /kӕn/ (n): a metal container for liquids and many types of food: cái hộp 
 an oil can, six cans of beer.
- private /ˈpraivət/ (a) : of, for, or belonging to, one person or group, not to the general public: riêng tư
	Eg: The headmaster lives in a private apartment in the school
in my private (= personal) opinion
· principle /ˈprinsəpəl/ (n):a general truth, rule or law: nguyên lý
 the principle of gravity.
1.3 VOCABULARY 3
- energy /ˈenədʒi/ (n): the power, eg of electricity, of doing work: năng lượng
 electrical energy, nuclear energy.
· glass/ɡlaːs/ (n,a): a hard usually breakable transparent substance: thuỷ tinh
	Eg: The bottle is made of glass  
(also adjective) a glass bottle.

2.  GRAMMAR 1 : SIMPLE FUTURE TENSE
a. Form 
   S + WILL+ V(bare-infinitive) + O

   (+)
S + WILL + NOT  + V(bare-infinitive) + O

   (-)  WILL + S + V (bare-infinitive) + O ?

   (?)


	b. Usage: to predict a future event:
	Eg 1: It will rain tomorrow.
                                          
                         Bare-infinitive
	     Eg 2: There will be snow in many areas tomorrow.
                                                
                               Bare-infinitive

  c. Signal words: tomorrow

- solar /ˈsəulə/ (a): having to do with, powered by, or influenced by, the Sun: thuộc mặt trời  the solar year, a solar heating system: thuộc mặt trời
- space /speis/ (n): (often outer space) the region outside the Earth’s atmosphere, in which all stars and other planets etc are situated: không gian vũ trụ
travellers through space.
- exploration /ekspləˈreiʃən/: sự thám hiểm
  a journey of exploration.
· replace /rəˈpleis/ (v): to put, use etc (a person, thing etc), or to be put, used etc, in place of another: thay thế
Eg: I must replace that broken lock
      He replaced the cup he broke with a new one
· rise /raiz/ (v):past tense rose /rouz/ | past participle risen /ˈrizn/: to become greater, larger, higher etc; to increase: tăng lên; mọc lên
Eg: Food prices are still rising
       His temperature rose
· blog (n): (British) bloɡ; (American) /bloɡ/: 
(computing) a website, often updated daily, in which someone writes about their thoughts or experiences relating to a particular subject: blog
	Eg: She writes a daily blog.
· environment /inˈvaiərənmənt/ (n): môi trường
(a set of) surrounding conditions, especially those influencing development or growth: 
	Eg: An unhappy home environment may drive a teenager to crime
· serious /ˈsiəriəs/ (a): causing worry; dangerous: nghiêm trọng
 a serious head injury
	Eg: The situation is becoming serious.
· desert /ˈdezət/ (n): an area of barren country, usually hot, dry and sandy, where there is very little rain: sa mạc
	Eg: Parts of the country are like a desert
· scare /skeə/(v0: to startle or frighten: làm kinh hãi
	Eg: You’ll scare the baby if you shout 
	 scary (a): comparative scarier | superlative scariest: 
· frightening: rùng rợn 	 a scary film/story.

3. READING
 PARAGRAPH 1 
· climate /ˈklaimət/ (n): the weather conditions of a region (temperature, moisture etc):khí hậu
	Eg: Britain has a temperate climate.  
	 temperate /ˈtempərət/ (a): (of climate) neither too hot nor too cold:ôn hòa 
   	 temperate weather.
· dedicated /ˈdedikeit/ (n): spending a great deal of one’s time and energy on a subject, one’s job etc: tận tụy
	Eg: She’s a dedicated teacher

 PARAGRAPH 2
· change /tʃeindʒ/ (n): the process of becoming or making different: sự thay đổi
	Eg: The town is currently undergoing a lot of change.
· idle /ˈaidl/ (a): not working; not in use: nhàn rỗi
	Eg: Several fishing boats were lying idle in the harbour/harbor.
· form /foːm/ (v): to organize or arrange (oneself or other people) into a particular order: thành lập; thiết lập
	Eg: The women formed (themselves) into three groups.
· relax /rəˈlӕks/ (v): to make or become less tight or tense or less worried etc; to rest completely: thư giãn
	Eg: The doctor gave him a drug to make him relax
· protection (n): the act of protecting or state of being protected: sự bảo vệ
	Eg: He ran to his mother for protection
	  protest(n):a strong statement or demonstration of objection or disapproval:sự phản đối
	Eg: He made no protest
· right (n):something a person is, or ought to be, allowed to have, do etc: quyền
	Eg:Everyone has the right to a fair trial
· allow /əˈlau/ (v): not to forbid or prevent: cho phép
	Eg: He allowed me to enter
· access /ˈӕkses/ (v): (computing) to find and use information on a computer: truy cập
	Eg: I’m having problems accessing the relevant files.
· tar  (v): past tense, past participle tarred: to cover with tar: dải nhựa
	Eg: The road has just been tarred.
· crude /kruːd/: unrefined: thô  crude oil.
· hold (v): to celebrate: tổ chức
	Eg: The festival is held on 24 June.
· participate /paːˈtisipeit/ (v): to be one of a group of people actively doing something: tham dự
	Eg: Did you participate in the discussion?
· hunger strike /straik/ (n): past tense struck /strak/ | past participles struck | stricken /ˈstrikən/: 
 a refusal to eat, as a form of protest or to force (someone) to agree to certain demands etc: cuộc tuyệt thực

	Eg: The prisoners went on hunger strike as a protest against prison discipline.

 PARAGRAPH 3
· goal /ɡəul/ (n): an aim or purpose: mục tiêu hay cố gắng
	Eg: My goal in life is to write a book.
· unite /juˈnait/ (v): to join together, or to make or become one: hợp nhất
	Eg: England and Scotland were united under one parliament in 1707.
· activist (n):a person who works to achieve social or political change: nhà hoạt động a human rights activist.
· movement (n): an organization or association: phong trào, cuộc vận động
the Scout movement.
· campaign /kӕmˈpein/ (n):the operations of an army while fighting in one area or for one purpose: chiến dịch
	 the Burma campaign in the Second World War.
	 a series of organized actions in support of a cause: cuộc vận động
	 a campaign against smoking.
- take name: lấy tên
- concentration (n): sự tập trung
	Eg: Because she lacks concentration she will never pass the exam.
· atmosphere /ˈӕtməsfiə/ (n): the air surrounding the earth: lớp khí quyển
	Eg: The atmosphere above the city is heavily polluted.
 	 any surrounding feeling: không khí
There was a friendly atmosphere in the village.

 PARAGRAPH 4
· presence /ˈprezns/: the state, or fact, of being present: sự có mặt
	Eg: The committee requests your presence at Thursday’s meeting.
· expertise (n): special knowledge or skills that have been gained through training or experience
giám định
professional/technical expertise (abbreviation proproun) a person who is professional: 
chuyên nghiệp  a golf professional/pro.
· case /keis/ (n): an instance or example: trường hợp
  another case of tax evasion
· court /koːt/ (n): a place where legal cases are heard: tòa án
 a magistrates’ court
· lawyer /ˈloːjə/ (n): a person whose work it is to know about and give advice and help to others concerning the law: luật sư
	Eg: If you want to make your will, consult a lawyer.
· support  /səˈpoːt/ (v): to give help, or approval to
truyền sức mạnh, khuyến khích
Eg: He has always supported our cause
       His family supported him in his decision.



UNIT 6: APPEARANCE AND PERSONALITY


Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp


1. VOCABULARY 
1.1 VOCABULARY 1
· blond /blond/ (a): having light-coloured/-colored hair: vàng hoe
 a blond child.
· brunette /bruːˈnet/(n): a woman with brown or dark hair: người đàn bà ngăm đen
	Eg: He prefers blondes to brunettes.
· hazel /ˈheizl/ (a):of a light-brown colour/color: màu nâu vàng  hazel eyes
· curly (a): comparative curlier | superlative curliest: quăn 
	 curly hair   spiky hair : tóc dựng thẳng
· wavy (a): comparative wavier superlative waviest (of hair) full of waves: lượn sóng
	Eg: Her hair is wavy, but her sister’s hair is straight.
· shoulder /ˈʃəuldə/ (n): the part of the body between the neck and the upper arm: vai
	Eg: He was carrying the child on his shoulders.
· bald /boːld/ (a) : (of people) with little or no hair on the head: hói
 a bald head
	Eg: He is going bald (= becoming bald).
· beard /biəd/ (n): the hair that grows on the chin : râu
 a bushy beard
· moustache /məˈstaːʃ, mastaʃ/ (n):  (American)/ (also mustache American): the hair on the upper  lip of a man: ria mép
	Eg: The young man has grown a moustache.
· shy /ʃai/ (a): comparative shyer | shier | superlative shyest | shiest: lacking confidence in the presence of others, especially strangers; not wanting to attract attention: nhút nhát, bẽn lẽn
	Eg: She is too shy to go to parties.
· smart /smaːt/ (a): neat and well-dressed; fashionable: thanh nhã, lịch sự
 a smart suit.
	Eg: You’re looking very smart today

1.2 VOCABULARY 3
· guy /ɡai/ (n): a man:  anh chàng; gã
	Eg: I don’t know the guy you’re talking about.
· medium /ˈmiːdiəm/ (a): middle or average in size, quality etc: trung bình
	Eg: Would you like the small, medium or large packet?

1.3 VOCABULARY 4
· average /ˈӕvəridʒ/ (a): obtained by finding the average of amounts etc: trung bình
The average price is 40 euros

1.4 VOCABULARY 5
· friendly  (a): comparative friendlier | superlative friendliest: kind and willing to make friends: thân ái; thân thiết
	Eg: She is very friendly to everybody.
- facebook /ˈfeɪs.bʊk/, trademark (n):the name of a website where you can show information about yourself, and communicate with groups of friends

2. GRAMMAR : PERSONALITY and APPEARANCE

· What is Sara like ? – She is friendly.
 asking about her personality.
· What does she look like? – She is tall and she has blond hair.
 asking about her appearance
· grade  /ɡreid/ (n): a mark for, or level in, an examination etc: hạng; loại; điểm số
	Eg: He always got good grades at school.
· wear /weə/ (v):past tense wore /woː/ | past participle worn /woːn/
to be dressed in or carry on (a part of) the body: mặc; mang; đeo
	Eg: She wore a white dress

3. READING
- identical /aiˈdentikəl/ (N): the same in every detail: giống hệt
	Eg: They wore identical dresses.
 	 the very same: đúng
	Eg: That is the identical car that I saw outside the bank just before the robbery.
· wonder /ˈwandə/ (V): to feel curiosity or doubt: nghi ngờ
	Eg: Have you ever wondered about his reasons for wanting this money?
· twin/twin/(n):one of two children or animals born of the same mother at the same time: con sinh đôi
	Eg: She gave birth to twins
(also adjective) They have twin daughters
 
 PARAGRAPH 1
· adopted /əˈdoptid/ (a): được nhận làm con nuôi
	Eg: Their son is adopted.
· adopted /əˈdoptid/ (a): được nhận làm con nuôi
	Eg: Their son is adopted.
· star /staː/ (n) past tense, past participle starred: to play a leading role in a play, film etc: 
đóng vai chính
	Eg: She has starred in two recent films.
· project /ˈprodʒekt/ (n): a plan or scheme: dự án
  a building project.
- get in touch = contact /ˈkontӕkt/  with in order to give or share information etc: (v): liên lạc
	I’ll contact you by telephone.
- find out (phrasal verb): to discover: khám phá; phát hiện
	Eg: I found out what was troubling her.
- put up for adoption (phrasal verb): đưa cho làm con nuôi
- for a while : trong một thời gian
- set up (phrasal verb): to establish: thành lập
	Eg: When was the organization set up?
· grow up (phrasal verb): to become an adult: trưởng thành
	Eg: I’m going to be a train driver when I grow up.
- contact /ˈkontӕkt/ (v): to get in touch with in order to give or share information etc: liên lạc
- all the time: continually: liên tục
	Eg: It seems to rain all the time here.

UNIT 7: TECHNOLOGY

Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
·  Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp


1. VOCABULARY
1.1 VOCABULARY 1
- e-reader (c) /ˈiː.riː.dər/ : a small electronic device with a screen that allows you to read books in an electronic form: đầu đọc điện tử
- music player: an electronic device for playing music, especially music stored as MP3 files 
- portable speaker: loa di động
- tablet /ˈtӕblit/ (n): (also tablet computer) (computing) a small one-piece portable computer which the user operates by a touchscreen: máy tính bảng
- powerful (a): having great strength, influence etc: hùng mạnh
  a powerful engine
	Eg: He’s powerful in local politics.
- earbuds/ˈɪr.bʌdz/ noun [ plural ]: very small headphones that you wear in your ears: tai nghe


2. GRAMMAR: 
	a. Equality
S + Be +  As + ADJ + As + S (N/PRO) + (V)
         V               ADV




	Ex: Tom is as tall as Jerry.
                  Peter dances as well as Mary.

	b. Comparative
	-  Short Adj: 
S + Be/ V  + ADJ/ADV + er + than + …


 	
	Ex : Tom is taller than Mary.


· Long Adjective
S + Be/ V +  more + ADJ/ADV + than +…




	Ex : Peter dances more beautifully than Mary.
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c. Superlative
    - Short Adjective  

S + Be/ V  + the + ADJ/ADV + est + N ...



	Ex : Tom is the tallest boy in his class.


·  Long Adjective
S + Be/ V  + the most + ADJ/ADV + N … 

 
 
		Ex : Peter draws the most beautifully in his family. 
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· convevient /kənˈviː.ni.ənt/ (a): suitable for your purposes and needs and causing 
Eg: Our local shop has very convenient opening hours.
       
A bike's a very convenient way of getting around.
· excited (a): kích động
	Eg: Tim was very excited about going to Bangkok.
· LCD/ˌel.siːˈdiː/: abbreviation for liquid crystal display

3. READING 
· INTERNET 
· technology /tekˈnolədʒi/ (n), plural technologies (the study of) science applied to practical, ( especially industrial) purposes: công nghệ  a college of science and technology.
· local /ˈləukəl/ (n): belonging to a certain place or district: địa phương
 local residents
	Eg: The local shops are very good

· APRIL
· rule /ruːl/ (n): a regulation or order :quy tắc  school rules.
· leave /liːv/ (v): to go without taking: để lại
Eg: She left her gloves in the car
      He left his children behind when he went to France.
· allow /əˈlau/ (v): not to forbid or prevent: cho phép
Eg: He allowed me to enter
Smoking is not allowed inside the restaurant.
· stick /stik/ (v): bám vào

· KAI 
· chat /tʃӕt/ past tense, past participle chatted (v): to talk in a friendly and informal way: tán gẫu
	Eg: They chatted about the weather.
 (a) friendly and informal talk: chuyện gẫu
· a chat over coffee, women’s chat.
- stay off: tránh xa
- limit (v): to set a restriction on: hạn chế
	Eg: We must limit the amount of time we spend on this work.
· get out of (phrasal verb): to (help a person etc to) avoid doing something 
tránh né
Eg: I wonder how I can get out of washing the dishes
       How can I get him out of going to the party?
· barely (adv): rõ ràng, vừa đủ
 to have barely enough time to catch the train
· keep from phrasal verb: to stop oneself from (doing something) kìm nén
	Eg: I could hardly keep from hitting him.
· stay in touch: giữ liên lạc
- drop a call
- complicated: (opposite uncomplicated) difficult to understand: phức tạp  
 complicated instructions.
· chore /tʃoː/ (n): a piece of housework or other hard or dull job: việc vặt
	Eg: I’ve got a load of household chores to do.



UNIT 8: SHOPPING


Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, học sinh có thể: 
- Biết cách sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Hiểu và sử dụng các điểm ngữ pháp căn bản.
- Trình bày được các điểm ngữ pháp
- Áp dụng được các điểm ngữ pháp căn bản.
- Phân tích được các điểm ngữ pháp


1. VOCABULARY 
1.1 VOCABULARY 1
·  cereal /ˈsiəriəl/ (n): a kind of grain used as food: ngũ cốc
  wheat, barley, and other cereals
(also adjective) cereal crops.
· flour /ˈflauə/ (n): wheat, or other cereal, ground into a powder and used for cooking, baking etc: bột mì
 self-raising flour.
- grape /ɡreip/ (n): a green or black smooth-skinned eatable berry from which wine is made: 
quả nho  seedless grapes.
- jam /dʒӕm/ (n): a thick sticky substance made of fruit etc preserved by being boiled with sugar:   mứt    raspberry jam
- noodle /ˈnuːdl/ (n): a strip of paste usually made with water, flour and egg
mỳ sợi  fried noodles.
· onion /ˈanjən/ (n): a type of vegetable with an eatable bulb which has a strong taste and smell: 
củ hành  pickled onions
	Eg: Put plenty of onion in the stew.
· orange juice  /ˈɔːr.ɪndʒ ˌdʒuːs/ noun [ U ]:  drink consisting of the juice from oranges: nước cam
	Eg: For breakfast, I have toast and a glass of orange juice.
· rice /rais/ (n):a plant, grown in well-watered ground in tropical countries, whose seeds are used as food: cây lúa  fried rice.

1.2 VOCABULARY 4
· bean /biːn/: any one of several kinds of pod-bearing plant or its seed: đậu
 broad beans, green beans
· jar /dʒaː/ : a kind of bottle made of glass or pottery, with a wide mouth: bình
 	 a jam jar
	Eg: She poured the jam into large jars
· bowl /bəul/” a round, deep dish eg for mixing or serving food etc: cái bát 
 a baking bowl, a soup bowl
· carrot /ˈkӕrət/ (n): (a vegetable with) an edible, orange, pointed root: củ cà rốt
 a bunch of carrots.

2. GRAMMAR: 
2.1 HOW MANY, HOW MUCH
   How many + Count. Noun + Auxiliary Verb + S + V ?                       

How much + UnCount. Noun + Auxiliary Verb + S + V ?                       



	Eg: How many eggs does she have ? – 20.
       How much rice do we need ? 
 How many for Count. Nouns : eggs, carrot, potatoes
  How much for UnCount. Noun: water, rice, oil

· GRAMMAR 1
- stew /stjuː/ (v): to cook (meat, fruit etc) by slowly boiling and simmering: hầm, ninh
Eg: She stewed apples
      The meat was stewing in the pan.
· gallon /ˈɡӕlən/ (n):a measure for liquids, eight pints (in Britain, 4.546 litres; in the United States, 3.785 litres): galông

· GRAMMAR 2
· recipe /ˈresəpi/ (n):  set of instructions on how to prepare and cook something: công thức 
a recipe for curry
(also adjective) a recipe book.

2.2 GRAMMAR: MANY, A LOT, A FEW, A LITTLE
 MANY + Count. Noun
         FEW




      A LOT      + UNCount. Noun
      A LITTLE





- pick up: to collect (something) from somewhere: lấy
	Eg: I ordered some meat from the butcher – I’ll pick it up on my way home tonight.
· left (n): còn
   	Eg: He has five francs left. 
	      How much milk is left ?
· sound (v): nghe có vẻ
· quiche /kiːʃ/ (n):a pie without a top that has a base made of pastry and is filled with a mixture of cheese, eggs, vegetables etc: bánh Quiche
 a vegetarian quiche.
· silly /ˈsili/ (a): comparative sillier | superlative silliest foolish; not sensible: ngờ nghệch, ngớ ngẩn
	Eg: Don’t be so silly!
· dessert /diˈzəːt/ (n): the sweet course in a meal; pudding:món tráng miệng
	Eg: We had ice cream for dessert.
· peanut /ˈpiːnat/: (also groundnutor monkey nut) a type of nut that looks rather like a pea: 
hạt lạc    roast peanuts.

3. READING
· superfood ˈsuː.pə.fuːd/ (n): a food that is considered to be very good for your health
· PARAGRAPH 1
· hard (a): not easy to do, learn, solve etc: khó
Eg: Is Finnish a hard language to learn?
      He is a hard man to please.
· taste (v): to test or find out the flavour/flavor or quality of (food etc) by eating or drinking a little of it: nếm
Eg: Please taste this and tell me if it is too sweet.
· fast food (n): food that can be quickly prepared, eg hamburgers etc
thức ăn nhanh hoặc ăn liền
(also adjective) a fast food restaurant.
· make /meik/ (v): past tense, past participle made /meid/: to create, form or produce: làm; tạo ra
	Eg: I’m going to make lunch/coffee
[bookmark: _GoBack]
· PARAGRAPH 2
· so-called (a):  wrongly described or named in such a way : cái gọi là
	Eg: Your so-called friends have gone without you!
· kale /keɪl/ (n): [ U ]: a type of cabbage with green or purple tightly curled leaves: cải xoăn
- blueberry /ˈbluːˌbər.i/ (n) [ C ]: the dark blue fruit of a bush that is grown in North Americas in similar to a bilberry: cây việt quất
- salmon/ˈsӕmən/ (n), plural salmon: a type of large fish with orange-pink flesh: cá hồi
- nut /nat/ (n): a fruit consisting of a single seed in a hard shell : quả hạch 
  a hazelnut, a walnut.
· nutrition (n): (the act of giving or getting) nourishment, or the scientific study of this: sự dinh dưỡng; khoa dinh dưỡng
	Eg: Eggs are a source of nutrition.
· condition /kənˈdiʃən/ (n): state or circumstances in which a person or thing is: điều kiện
	Eg: The house is not in good condition
· blood pressure(n): (medical) the (amount of) pressure of the blood on the walls of the blood-vessels: huyết áp
Eg: The excitement will raise his blood pressure
       The nurse measured his blood pressure.
· cholesterol /(British) kəˈlestəˌrol; (American) kəˈlestəˌroːl, kəˈlestəˌroul/: a chemical  substance found in animal tissues and in certain foods. Too much cholesterol in the blood can  cause diseases of the heart cholesterol
	Eg: A common cause of high blood cholesterol levels is eating too much saturated fat.
· dish /diʃ/ (n): food mixed and prepared for the table: món ăn
	Eg: She served us an interesting dish containing chicken and almonds.
· main /mein/ (a):chief, principal or most important : chính; quan trọng nhất 
 the main purpose, the main character in the story.
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+ TO-INFINITIVE

These verbs are followed by a to-infinitive.
agree, aim, appear (see 60.2), arrange, ask,
attempt, beg, can’t afford, can’t wait (see 3),
choose, claim, decide, demand, desire, expect,
fail (see 60.3), guarantee, happen (see 4), help
(see 69.3), hope, manage (see 60.3), offer, plan,
prepare, pretend, promise, prove (see 4), refuse,
seem (see 60.2), tend (see 60.3), threaten, turn
out (see 4), undertake, want, wish

+ -ING FORM

These verbs are followed by an -ing form.
admit, avoid, can’t face (see 61.3), can’t help
(see 61.3), can’t resist (see 61.3), can’t stand (see
61.3), carry on (see 61.4), consider, delay, deny,
detest, dislike, enjoy, excuse, fancy (see 3),
finish, give up, imagine, involve, justify, keep
(on), (see 61.4), mention, mind (see 61.2),
postpone, practise, put off, resent, risk, save,
suggest, tolerate
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TWO SYLLABLE ADJECTIVES

1 Words ending in a consonant + -y have -er, -est, e.g. happy — happier, happiest.
Examples are: busy, dirty, easy, funny, happy, heavy, lovely, lucky, pretty, silly, tidy
2 Some words have -er, -est OR more, most, e.g. narrow — narrower, narrowest OR more narrow,
most narrow.
Examples are: clever, common, cruel, gentle, narrow, pleasant, polite, quiet, simple, stupid, tired
3 The following words have more, most, e.g. useful = more useful, most useful.
a  Words ending in -ful or -less, e.g. careful, helpful, useful; hopeless
b Words ending in -ing or -ed, e.g. boring, willing; annoyed, surprised
¢ Many others, e.g. afraid, certain, correct, eager, exact, famous, foolish, frequent, modern, nervous,
normal, recent
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5A comparatives

1 My brother’s older than me. 2 40)
Is more dangerous to ride a bike than to drive

2 People walk more quickly than in the past.

3 I'mless relaxed this year than | was last year.

4 The service in this restaurant isn’tas good as it was.
She doesn't drive as fastas her brother.

* To compare two people, places, things, or actions use:
1 comparative adjectives.
2 comparative adverbs (for actions).
3 less + adjective or adverb.
4 (not) as + adjective | adverb + as.

comparative adjectives: regular

short one syllable: add -er

big bigger one vowel +one consonant:
double final consonant

busy busier consonant + y:

relaxed more relaxed ‘twa or more syllables: more +
adjective
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comparative adjectives: irregular

better
worse tired more tired
farther / further bored more bored

stressed | more stressed

comparative adverbs: regular  irregular

quickly | more quickly hard | harder
slowly more slowly well better
badly worse

Comparatives with pronouns

After comparative + than or as...as, we use an object
pronoun (me, her, etc) o a subject pronoun + auxiliary
verb, e.g.,

My brother's taller than me. My brother’s taller than fam.
He's not as intelligent as her. He's not as intelligent as she is.





